
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 204 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 204 DH52001452 Dương Tấn Tín 02/08/2002 Nam D21_TH05 a1 H04 a1 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

2 204 DH52108250 Nguyễn Vương Đức Toàn 12/08/2003 Nam D21_TH05 a1 H04 a1 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

3 204 DH52107301 Trần Duy Trọng 16/03/2003 Nam D21_TH05 a1 H04 a1 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

4 204 DH52112873 Lê Minh Tuấn 13/11/2003 Nam D21_TH05 a1 H04 a1 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

5 204 DH52107369 Trần Thế Vũ 15/03/2003 Nam D21_TH05 a1 H04 a1 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

6 204 DH52110531 Nguyễn Hoài An 11/04/2003 Nam D21_TH06 a1 H04 a1 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

7 204 DH52108862 Hà Trần Hoàng Anh 23/11/2003 Nam D21_TH06 a1 H04 a1 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

8 204 DH52108711 Đặng Gia Bảo 21/04/2003 Nam D21_TH06 a1 H04 a1 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

9 204 DH52106866 Trần Thanh Bình 24/03/2003 Nam D21_TH06 a2 H04 a2 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

10 204 DH52108563 Nguyễn Quang Chánh 26/03/2003 Nam D21_TH06 a2 H04 a2 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

11 204 DH52106768 Nguyễn Văn Công 19/11/2003 Nam D21_TH06 a2 H04 a2 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

12 204 DH52108777 Trần Quốc Cường 09/01/2003 Nam D21_TH06 a2 H04 a2 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

13 204 DH52110694 Đinh Ngọc Trần Duy 21/05/2003 Nam D21_TH06 a2 H04 a2 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

14 204 DH52100405 Nguyễn Mai Minh Duy 09/09/2003 Nam D21_TH06 a2 H04 a2 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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15 204 DH52108143 Nguyễn Xuân Duy 11/10/2003 Nam D21_TH06 a3 H04 a3 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

16 204 DH52108444 Đặng Thành Đạt 24/02/2003 Nam D21_TH06 a3 H04 a3 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

17 204 DH52108348 Đỗ Thành Đạt 07/02/2003 Nam D21_TH06 a3 H04 a3 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

18 204 DH52112771 Phan Văn Đông 04/08/2001 Nam D21_TH06 a3 H04 a3 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

19 204 DH52106669 Nguyễn Phan Thành Đồng 18/10/2003 Nam D21_TH06 a3 H04 a3 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

20 204 DH52110816 Đặng Nguyễn Minh Đức 16/09/2003 Nam D21_TH06 a3 H04 a3 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

21 204 DH52110818 Lê Huỳnh Đức 14/08/2003 Nam D21_TH06 a4 H04 a4 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

22 204 DH52110819 Lý Tuấn Đức 15/11/2003 Nam D21_TH06 a4 H04 a4 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

23 204 DH52110839 Lê Thanh Giang 19/02/2003 Nam D21_TH06 a4 H04 a4 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

24 204 DH52108855 Phạm Ngọc Hà 01/10/2003 Nam D21_TH06 a4 H04 a4 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

25 204 DH52108549 Đặng Thành Hải 22/05/2003 Nam D21_TH06 a4 H04 a4 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

26 204 DH52108649 Trần Minh Hải 25/06/2003 Nam D21_TH06 a4 H04 a4 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

27 204 DH52108823 Kiều Quang Hiệp 21/02/2003 Nam D21_TH06 a4 H04 a4 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

28 204 DH52110891 Nguyễn Hoàng Hiệp 24/03/2003 Nam D21_TH06 a4 H04 a4 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

29 204 DH52110894 Trần Ngọc Hiệp 22/11/2003 Nam D21_TH06 a5 H04 a5 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

30 204 DH52108573 Phạm Vủ Hòa 16/11/2003 Nam D21_TH06 a5 H04 a5 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

31 204 DH52108662 Huỳnh Huy Hoàng 16/11/2003 Nam D21_TH06 a5 H04 a5 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

32 204 DH52108164 Huỳnh Triết Hoàng 28/02/2003 Nam D21_TH06 a5 H04 a5 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

33 204 DH52108890 Phan Trường Huy 05/02/2003 Nam D21_TH06 a5 H04 a5 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

34 204 DH52108236 Phan Anh Kha 17/11/2003 Nam D21_TH06 a5 H04 a5 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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35 204 DH52108895 Phạm Vỹ Khang 01/07/2003 Nam D21_TH06 a5 H04 a5 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

36 204 DH52108673 Lê Vĩnh Kiên 14/01/2003 Nam D21_TH06 a5 H04 a5 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

37 204 DH52111166 Nguyễn Trung Kiên 05/08/2003 Nam D21_TH06 a6 H04 a6 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

38 204 DH52108929 Kiều Tuấn Kiệt 21/09/2002 Nam D21_TH06 a6 H04 a6 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

39 204 DH52108789 Hà Mạnh Lộc 03/01/2003 Nam D21_TH06 a6 H04 a6 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

40 204 DH52108397 Nguyễn Trí Lợi 05/06/2003 Nam D21_TH06 a6 H04 a6 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

41 204 DH52112910 Tăng Tiến Luân 21/02/2003 Nam D21_TH06 a6 H04 a6 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

42 204 DH52108918 Nguyễn Trọng Nghĩa 03/10/2003 Nam D21_TH06 a6 H04 a6 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

43 204 DH52108670 Nguyễn Phúc Nguyên 26/08/2003 Nam D21_TH06 a6 H04 a6 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

44 204 DH52108695 Trương Minh Nhật 31/05/2003 Nam D21_TH06 a6 H04 a6 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

45 204 DH52108788 Nguyễn Thanh Phước 01/10/2003 Nam D21_TH06 a7 H04 a7 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

46 204 DH52108154 Trần Tam Quý 01/03/2003 Nam D21_TH06 a7 H04 a7 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

47 204 DH52108834 Huỳnh Tấn Tài 13/12/2003 Nam D21_TH06 a7 H04 a7 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

48 204 DH52108642 Phan Minh Tân 07/10/2003 Nam D21_TH06 a7 H04 a7 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

49 204 DH52106774 Lâm Nhất Thắng 15/12/2002 Nam D21_TH06 a7 H04 a7 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

50 204 DH52108511 Nguyễn Hà Thắng 28/11/2003 Nam D21_TH06 a7 H04 a7 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

51 204 DH52108690 Trần Đoàn Xuân Thắng 01/11/2003 Nam D21_TH06 a7 H04 a7 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

52 204 DH52108333 Phan Văn Ngọc Thiện 18/03/2003 Nam D21_TH06 a7 H04 a7 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

53 204 DH52108772 Lê Trung Thịnh 05/08/2003 Nam D21_TH06 a8 H04 a8 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

54 204 DH52108656 Võ Minh Thuận 24/05/2003 Nam D21_TH06 a8 H04 a8 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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55 204 DH52108820 Trần Thành Trung 30/10/2003 Nam D21_TH06 a8 H04 a8 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

56 204 DH52108640 Nguyễn Thanh Trường 08/02/2003 Nam D21_TH06 a8 H04 a8 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

57 204 DH52108681 Võ Hoàng Anh Tuấn 10/11/2003 Nam D21_TH06 a8 H04 a8 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

58 204 DH52112098 Hà Thanh Vũ 26/01/2003 Nam D21_TH06 a8 H04 a8 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

59 204 DH52109223 Dương Minh Bảo 23/10/2003 Nam D21_TH07 a8 H04 a8 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

60 204 DH52103673 Võ Chí Bảo 01/05/2003 Nam D21_TH07 a8 H04 a8 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

61 204 DH52110636 Đoàn Văn Cảnh 18/12/2003 Nam D21_TH07 a9 H04 a9 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

62 204 DH52110665 Đặng Trọng Danh 21/12/2003 Nam D21_TH07 a9 H04 a9 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

63 204 DH52109127 Trần Hoàng Bảo Duy 30/12/2003 Nam D21_TH07 a9 H04 a9 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

64 204 DH52109003 Nguyễn Đức Dương 03/04/2003 Nam D21_TH07 a9 H04 a9 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

65 204 DH52110753 Đặng Tấn Đạt 15/06/2003 Nam D21_TH07 a9 H04 a9 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

66 204 DH52110762 Lê Thành Đạt 10/05/2002 Nam D21_TH07 a9 H04 a9 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

67 204 DH52110764 Lê Tuấn Đạt 15/01/2003 Nam D21_TH07 a9 H04 a9 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

68 204 DH52113483 Trịnh Văn Đồng 19/06/2003 Nam D21_TH07 a9 H04 a9 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

69 204 DH52110854 Huỳnh Tích Hải 13/05/2003 Nam D21_TH07 a10 H04 a10 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

70 204 DH52110862 Trần Trung Hải 12/10/2003 Nam D21_TH07 a10 H04 a10 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

71 204 DH52102050 Nguyễn Quốc Hào 16/01/2003 Nam D21_TH07 a10 H04 a10 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

72 204 DH52101228 Nguyễn Thanh Hậu 19/03/2003 Nam D21_TH07 a10 H04 a10 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

73 204 DH52110884 Nguyễn Trọng Hiền 16/11/2003 Nam D21_TH07 a10 H04 a10 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

74 204 DH52106328 Lê Trung Hiếu 30/08/2003 Nam D21_TH07 a10 H04 a10 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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75 204 DH52109135 Lê Văn Hiếu 14/10/2003 Nam D21_TH07 a10 H04 a10 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

76 204 DH52110905 Lê Văn Hiếu 19/02/2003 Nam D21_TH07 a10 H04 a10 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

77 204 DH52005879 Lưu Ngọc Kỷ 26/07/2002 Nam D20_TH08 a11 H04 a11 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

78 204 DH52004838 Võ Hồng Quang 12/06/2001 Nam D20_TH08 a11 H04 a11 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

79 204 DH52005166 Nguyễn Tuấn Anh 20/05/2002 Nam D20_TH09 a11 H04 a11 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

80 204 DH52005810 Nguyễn Phi Hiếu 15/07/2002 Nam D20_TH09 a11 H04 a11 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

81 204 DH52006575 Lâm Tuấn Khoa 25/12/2002 Nam D20_TH09 a11 H04 a11 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

82 204 DH52006169 Lê Chí Thắng 24/04/2002 Nam D20_TH09 a11 H04 a11 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

83 204 DH52006111 Phan Đức Tiến 07/02/2002 Nam D20_TH09 a11 H04 a11 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

84 204 DH52005828 Nguyễn Văn Hoàng 30/10/2002 Nam D20_TH10 a11 H04 a11 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

85 204 DH52006082 Trương Phan Ngọc Sơn 24/11/2002 Nam D20_TH10 a12 H04 a12 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

86 204 DH52006233 Võ Nhật Trường 27/02/2002 Nam D20_TH10 a12 H04 a12 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

87 204 DH52007002 Nguyễn Phước Thịnh 31/01/2001 Nam D20_TH11 a12 H04 a12 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

88 204 DH92005095 Nguyễn Đình Kỳ 21/05/2002 Nam D20_TK1TD a12 H04 a12 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

89 204 DH92001137 Hồ Trương Quốc Huy 05/06/2002 Nam D20_TK2TT a12 H04 a12 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

90 204 DH92003267 Lương Quốc Anh 11/09/2002 Nam D20_TK3DH a12 H04 a12 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

91 204 DH52111578 Nguyễn Thị Thu Phương 05/05/2003 Nữ D21_TH07 a14 H04 a14 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

92 204 DH52111911 Phạm Vũ Quỳnh Trang 15/12/2003 Nữ D21_TH07 a14 H04 a14 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

93 204 DH52106342 Trần Thị Ngọc Tuyền 24/04/2003 Nữ D21_TH07 a14 H04 a14 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

94 204 DH52103676 Dương Yến Vy 11/03/2003 Nữ D21_TH07 a14 H04 a14 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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95 204 DH52113395 Võ Ngọc Hà Giang 20/01/2003 Nữ D21_TH08 a14 H04 a14 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

96 204 DH52111209 Huỳnh Lê Nhã Linh 12/11/2003 Nữ D21_TH08 a14 H04 a14 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

97 204 DH52104298 Lê Thị Ly Ly 18/02/2003 Nữ D21_TH08 a14 H04 a14 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

98 204 DH52111456 Nguyễn Thị Kiều Oanh 17/06/2003 Nữ D21_TH08 a14 H04 a14 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

99 204 DH52110698 Lê Đức Duy 11/02/2003 Nam D21_TH06 a2 H04 a2 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

6/6


